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       Tên _____________________ 
 
 
 
 
 
Em viết nghĩa tiếng Việt cho những câu sau đây. 
 
 
1.  Mai picks lychees and apples. 

________________________________________________________________________ 

2.  Aunt Six wiped the table after eating rice (dinner). 

________________________________________________________________________ 

3.  I went swimming with my aunt. 

________________________________________________________________________ 

4.  The cat likes to climb trees. 

________________________________________________________________________ 

5.  I gave my mom a purple flower. 

________________________________________________________________________ 

6.  Older sister ran home quickly or else it would rain. 

________________________________________________________________________ 

7.  My father goes to work early in the morning. 

________________________________________________________________________ 

8.  He (old man) has an ax (or axe) to chop firewood. 

________________________________________________________________________ 

9.  Uncle Seven sent grandma a letter to please her. 

________________________________________________________________________ 

10. When it rains, it pours. 

________________________________________________________________________ 
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Em dịch bài “Ông Ngoại” sang tiếng Anh. 
 
Năm nay tháng Mười trời lạnh quá.  Hoa không thích trời lạnh.  
Ông ngoại bị cúm.  Trưa nay Mẹ sẽ dẫn Hoa và hai anh đi 
thăm Ông.  Mẹ bảo Hoa phụ Mẹ nấu cháo đậu cho Ông.  Hoa 
vo gạo, bỏ nồi cháo lên bếp.   

 
Mẹ bảo anh Ba làm một tấm thiệp cho Ông.  Anh Ba vẽ 

một hình con gấu già đang bị bệnh.  Có thêm hình con gấu con 
đang chải lông cho con gấu già.  
 
   Anh Hai đi chợ mua báo Việt Nam để đọc 
cho Ông nghe.  Mẹ thấy chúng em biết lo cho Ông 

nên Mẹ vui lắm.  Mẹ xoa đầu em, Mẹ bảo:  “Các con rất là 
ngoan, biết thương Ông và lo cho Ông.  Trưa nay Mẹ sẽ 
dẫn các con đi thăm Ông.” 
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